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TÒA ÁN NHÂN DÂN 

HUYỆN XUÂN LỘC 

TỈNH ĐỒNG NAI 

 

Số: 03/2022/QĐDS-ST 

Ngày: 28-4-2022. 

“V/v: Tuyên bố một người có khó 

khăn trong nhận thức, làm chủ 

hành vi” 

 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

  Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 

NHÂN DANH 

NƯỚC CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

TÒA ÁN NHÂN DÂN HUYỆN XUÂN LỘC 

Với thành phần giải quyết việc dân sự: 

- Chủ tọa phiên họp: Ông Võ Anh Dũng - Thẩm phán.   

- Thư ký phiên họp: Bà Nguyễn Thị Kim Hương - Thư ký, Tòa án nhân 

dân huyện Xuân Lộc. 

 - Đại diện Viện kiểm sát nhân dân huyện Xuân Lộc tham gia phiên họp: 

Bà Nguyễn Thị Diến - Kiểm sát viên. 

Trong ngày 28 tháng 4 năm 2022, tại trụ sở Tòa án nhân dân huyện Xuân 

Lộc, mở phiên họp sơ thẩm công khai giải quyết việc dân sự thụ lý số: 

154/2020/TLST-VDS ngày 29 tháng 7 năm 2020 về việc: “tuyên bố một người 

có khó khăn trong nhận thức, làm chủ hành vi” 
 
theo Quyết định mở phiên họp 

số: 08/2022/QĐST-VDS ngày 28 tháng 3 năm 2022 và Quyết định hoãn mở 

phiên họp số: 75/2022/QĐST-VDS ngày 13 tháng 4 năm 2022.  

1. Người yêu cầu giải quyết việc dân sự: Bà Đỗ Thị K, sinh năm: 1962; 

Địa chỉ: Ấp H, xã B, huyện X, tỉnh Đồng Nai. (Có mặt) 

Do chị Đỗ Thị Kim H, sinh năm: 1994. (Có mặt) 

Địa chỉ: Ấp H, xã B, huyện X, tỉnh Đồng Nai. 

Làm đại diện theo ủy quyền (Văn bản ủy quyền lập ngày 11-8-2020). 

2. Người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan: 

Chị Đỗ Thị Kim H, sinh năm: 1994. (Có mặt) 

Địa chỉ: Ấp A, xã B, huyện X, tỉnh Đồng Nai. 

3. Người giám hộ:  

Bà Đỗ Thị Kim H, sinh năm: 1962; Địa chỉ: Ấp H, xã B, huyện X, tỉnh 

Đồng Nai. (Có mặt) 

4. Người giám sát việc giám hộ: 
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Chị Đỗ Thị Kim H, sinh năm: 1994. (Có mặt) 

Địa chỉ: Ấp H, xã B, huyện X, tỉnh Đồng Nai. 

5. Những vấn đề cụ thể yêu cầu Tòa án giải quyết:  

Tuyên bố vợ chồng anh Đỗ Văn M, sinh năm: 1984, địa chỉ: Ấp H, xã 

B, huyện X, tỉnh Đồng Nai và chị Nguyễn Thị Phương M, sinh năm: 1982, 

địa chỉ thường trú: 122/6 Đ, Phường 9, quận P, Thành phố Hồ Chí Minh; địa 

chỉ tạm trú: Ấp H, xã B, huyện X, tỉnh Đồng Nai, có khó khăn trong nhận 

thức, làm chủ hành vi. 

NHẬN ĐỊNH: 

 Sau khi nghiên cứu các tài liệu, chứng cứ có trong hồ sơ việc dân sự được 

thẩm tra tại phiên họp và căn cứ vào kết quả tranh luận tại phiên họp, Tòa án 

nhân dân huyện Xuân Lộc nhận định:  

 Theo đơn yêu cầu ngày 20 tháng 7 năm 2020 và tại phiên họp, chị Đỗ Thị 

Kim H đại diện cho bà Đỗ Thị K yêu cầu Tòa án tuyên bố vợ chồng anh Đỗ Văn 

M, chị Nguyễn Thị Phương M có khó khăn trong nhận thức, làm chủ hành vi.  

Theo các tài liệu bà Đỗ Thị K cung cấp thể hiện: 

- Anh Đỗ Văn M có điều trị tại Bệnh viện tâm thần Trung ương 2, ra viện 

vào ngày 27-12-2019. 

- Toa thuốc điều trị chị Nguyễn Thị Phương M ghi các ngày 14-01-2020, 

ngày 18-02-2020, ngày 09-6-2020, ngày 30-6-2020, ngày 04-8-2020, ngày 25-8-

2020 và ngày 27-8-2020 của Ths.BS.Lê Nguyễn Thụy Phương – chuyên khoa 

tâm thần kinh, Giảng viên Đại học Y dược Thành phố Hồ Chí Minh. 

Tòa án nhân dân huyện Xuân Lộc đã ra Quyết định trưng cầu giám định 

số 09/2020/QĐ-TCGĐ ngày 19 tháng 8 năm 2020, trưng cầu Viện pháp y tâm 

thần Trung ương Biên Hòa thực hiện giám định năng lực hành vi dân sự đối với 

vợ chồng anh Đỗ Văn M, chị Nguyễn Thị Phương M. 

* Tại Bản kết luận giám định pháp y tâm thần số 188/KL-VPYTW ngày 

12 tháng 3 năm 2021, của Viện pháp y tâm thần Trung ương Biên Hòa đối với 

chị Nguyễn Thị Phương M: 

- Về y học:  

Trước, trong, sau khi xảy ra vụ việc và hiện nay: Đương sự bị bệnh Tâm 

thần phân liệt thể không biệt định giai đoạn thuyên giảm không hoàn toàn 

(F20.34 – ICD.10); 

- Về khả năng nhận thức và điều khiển hành vi:  

Tại thời điểm xảy ra vụ việc và hiện nay: Đương sự bị hạn chế khả năng 

nhận thức và điều khiển hành vi (có khó khăn trong nhận thức và làm chủ hành 

vi). 



 

 3 

* Tại Bản kết luận giám định pháp y tâm thần số 381/KL-VPYTW ngày 

27 tháng 5 năm 2021, của Viện pháp y tâm thần Trung ương Biên Hòa đối với 

anh Đỗ Văn M: 

- Về y học: 

Trước, trong, sau khi xảy ra vụ việc và hiện nay: Đương sự bị bệnh Rối 

loạn nhân cách cảm xúc không ổn định (F60.3 – ICD.10); 

- Về khả năng nhận thức và điều khiển hành vi:  

Tại thời điểm xảy ra vụ việc và hiện nay: Đương sự đủ khả năng nhận 

thức và điều khiển hành vi. 

 Tại phiên họp, Đại diện Viện kiểm sát nhân dân huyện Xuân Lộc đề nghị 

Tòa án áp dụng các điều 361, 370, 372, 376, 377, 378 Bộ luật Tố tụng dân sự; 

Điều 23 Bộ luật Dân sự năm 2015 tuyên chấp nhận một phần đơn yêu cầu của 

bà Đỗ Thị K: 

- Tuyên bố anh Đỗ Văn M, sinh năm 1984, địa chỉ: Ấp H, xã B, huyện X, 

tỉnh Đồng Nai có đủ khả năng nhận thức, làm chủ hành vi. 

 - Tuyên bố chị Nguyễn Thị Phương M, sinh năm: 1982; địa chỉ thường 

trú: 122/6 Đ, Phường 9, quận P, Thành phố Hồ Chí Minh; địa chỉ tạm trú: Ấp H, 

xã B, huyện X, tỉnh Đồng Nai, bị khó khăn nhận thức và làm chủ hành vi; các 

giao dịch dân sự của chị Nguyễn Thị Phương M phải do người đại diện theo 

pháp luật xác lập, thực hiện. 

 Căn cứ vào các tài liệu có trong hồ sơ việc dân sự, ý kiến đề nghị của Đại 

diện Viện kiểm sát nhân dân huyện Xuân Lộc, ý kiến của người yêu cầu và của 

người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan. Tòa án nhân dân huyện Xuân Lộc xét 

thấy, Viện pháp y tâm thần Trung ương Biên Hòa kết luận anh Đỗ Văn M đủ 

khả năng nhận thức và điều khiển hành vi. Như vậy, bà Đỗ Thị K yêu cầu tuyên 

bố anh Đỗ Văn M bị hạn chế khả năng nhận thức và điều khiển hành vi là không 

có căn cứ, nên không chấp nhận; 

Đối với trường hợp bà Đỗ Thị K yêu cầu tuyên bố chị Nguyễn Thị 

Phương M bị hạn chế khả năng nhận thức và điều khiển hành vi nhận thấy, Viện 

pháp y tâm thần Trung ương Biên Hòa kết luận chị Nguyễn Thị Phương M bị 

bệnh Tâm thần phân liệt thể không biệt định giai đoạn thuyên giảm không 

hoàn toàn (F20.34 – ICD.10). Do đó, bà Đỗ Thị K yêu cầu tuyên bố chị 

Nguyễn Thị Phương M bị hạn chế khả năng nhận thức và điều khiển hành vi là 

phù hợp với quy định tại Điều 23 của Bộ luật Dân sự nên chấp nhận. 

 Bà Đỗ Thị K yêu cầu chỉ định anh Đỗ Văn M (chồng chị Nguyễn Thị 

Phương M) làm người giám hộ cho chị. Anh Đỗ Văn M có đầy đủ điều kiện làm 

người giám hộ theo quy định tại Điều 49, Bộ luật Dân sự nên chấp nhận. 

Bà Đỗ Thị K yêu cầu chỉ định chị Đỗ Thị Kim H, sinh năm: 1994, địa chỉ: 

Ấp H, xã B, huyện X, tỉnh Đồng Nai, là người em ruột của anh Đỗ Văn M là 
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người giám sát việc giám hộ. Anh Đỗ Văn M và chị Đỗ Thị Kim H đều đồng ý, 

như vậy là phù hợp quy định tại Điều 51 Bộ luật Dân sự nên chấp nhận. 

 Ngoài ra, bà Đỗ Thị K không yêu cầu gì khác nên không xem xét. 

 Về lệ phí: Bà Đỗ Thị K phải nộp 300.000 (Ba trăm nghìn) đồng tiền lệ phí 

giải quyết việc dân sự. 

 Đối với khoản tiền tạm ứng chi phí giám định 64.881.500 (Sáu mươi bốn 

triệu tám trăm tám mươi mốt nghìn năm trăm) đồng, bà Đỗ Thị K tự nguyện nộp 

toàn bộ, không yêu cầu giải quyết theo pháp luật nên không xem xét. 

 Vì các lẽ trên, 

QUYẾT ĐỊNH: 

 - Căn cứ Khoản 3, Điều 27; Điều 361; Điều 370; Điều 371; Điều 372; 

Điều 376 và Điều 378 của Bộ luật Tố tụng dân sự;  

 - Căn cứ Điều 23, Điều 46, Điều 49, Điều 51, Điều 57, Điều 60, Điều 62 

của Bộ luật Dân sự; 

 - Căn cứ Nghị quyết số 326/2016/UBTVQH14 ngày 30 tháng 12 năm 

2016 của Ủy ban thường vụ Quốc hội về án phí và lệ phí Tòa án. 

 Chấp nhận một phần yêu cầu của bà Đỗ Thị K.  

* Tuyên bố anh Đỗ Văn M, sinh năm: 1984; địa chỉ: Ấp H, xã B, huyện 

X, tỉnh Đồng Nai, đủ khả năng nhận thức, làm chủ hành vi. 

* Tuyên bố chị Nguyễn Thị Phương M, sinh năm: 1982; địa chỉ thường 

trú: 122/6 Đ, Phường 9, quận P, Thành phố Hồ Chí Minh; địa chỉ tạm trú: Ấp H, 

xã B, huyện X, tỉnh Đồng Nai, bị hạn chế khả năng nhận thức và điều khiển 

hành vi (có khó khăn về nhận thức và làm chủ hành vi). 

 Anh Đỗ Văn M, sinh năm: 1984; Địa chỉ: Ấp H, xã B, huyện X, tỉnh 

Đồng Nai là người giám hộ cho chị Nguyễn Thị Phương M. 

Chị Đỗ Thị Kim H, sinh năm: 1994, địa chỉ: Ấp H, xã B, huyện X, tỉnh 

Đồng Nai, (em ruột của anh Đỗ Văn M) là người giám sát việc giám hộ. 

Anh Đỗ Văn M có nghĩa vụ đại diện trong các giao dịch dân sự; Bảo vệ 

quyền, lợi ích hợp pháp cho chị Nguyễn Thị Phương M. 

Khi xét thấy cần thiết thì người giám hộ hoặc người được giám hộ đề nghị 

thay đổi người giám hộ. Thủ tục thay đổi người giám hộ được thực hiện theo 

quy định của pháp luật về hộ tịch. 

 Về lệ phí giải quyết việc dân sự: 

Bà Đỗ Thị K phải nộp 300.000 (Ba trăm nghìn) đồng tiền lệ phí dân sự sơ 

thẩm. 300.000 (Ba trăm nghìn) đồng tiền tạm ứng lệ phí bà Đỗ Thị K nộp theo 

Biên lai thu số 0009500 ngày 29-7-2020, của Chi cục Thi hành án dân sự huyện 

Xuân Lộc được chuyển thành tiền lệ phí. 
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 Bà Đỗ Thị K, chị Đỗ Thị Kim H được quyền kháng cáo quyết định này 

trong thời hạn 10 ngày kể từ ngày Tòa án ra quyết định; anh Đỗ Văn M được 

quyền kháng cáo quyết định này trong thời hạn 10 ngày kể từ ngày nhận hoặc 

niêm yết quyết định. 

Nơi nhận: 

- TAND. Tỉnh Đồng Nai; 

- VKSND. Tỉnh Đồng Nai; 

- VKSND. Huyện Xuân Lộc; 

- CCTHADS H.Xuân Lộc; 

- Những người tham gia tố tụng; 

- Lưu án văn; 

- Hồ sơ vụ án. 

 

 

THẨM PHÁN  

 

 

 

 

 

Võ Anh Dũng 

 


